
 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6TH 
GVCN: Thi Thin (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thin GDCD - Nga Toán - L.Hieu Tin - T. Vu Văn - Huong-van  

SHCN - Thin Ngoai ngu TH - GV 

TH2 

Khoa hoc TH - GV 

TH2 
Tin - T. Vu Văn - Huong-van  

Sử - Be 
Ngoai ngu TH - GV 

TH2 

Khoa hoc TH - GV 

TH2 
TOAN TH - GV TH2 Toán - L.Hieu  

Sinh - Dung Ngoai ngu TH - GV 

TH2 

Khoa hoc TH - GV 

TH2 
TOAN TH - GV TH2 CNghệ - H Anh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Thin TD - Th Tam T. Anh - Thin Sinh - Dung ON BAI - Huong-van  

Địa - Han TD - Th Tam Nhạc - Dung Nh Toán - L.Hieu Lý - LE  

MThuat - My Văn - Huong-van KN song - GVKNS2 Bận Toán - L.Hieu  

boiduong van - Huong-

van 
Văn - Huong-van CNghệ - H Anh Bận boi duong toan - L.Hieu  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A2 
GVCN: VAN LUYEN (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C.LUYEN-V TD - Th Tam TATC - P Tien Nhạc - Thuy nhac Văn - C.LUYEN-V  

SHCN - C.LUYEN-V TD - Th Tam Lý - HUONG T. Anh - P Tien Sử - Be  

Sinh - Dung T. Anh - P Tien T. Anh - P Tien Toán - OANH Toán - OANH  

Văn - C.LUYEN-V Sinh - Dung CNghệ - H Anh MThuat - My GDCD - Nga  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - C.LUYEN-V Tin - T. Vu Địa - Han TC-AVNG - P Tien Toán - OANH  

ON BAI - C.LUYEN-V TATC - P Tien Toán - OANH TC-AVNG - P Tien Toán - OANH  

TATC - P Tien Văn - C.LUYEN-V phu dao ly - HUONG Bận Tin - T. Vu  

CNghệ - H Anh Văn - C.LUYEN-V KN song - GVKNS1 Bận Văn - C.LUYEN-V  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A3 
GVCN: Thi Huong (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Huong-van TD - Khai Lý - HUONG Toán - C.LINH-T CNghệ - H Anh  

SHCN - Huong-van TD - Khai CNghệ - H Anh Sinh - Dung Toán - C.LINH-T  

Văn - Huong-van T. Anh - Thin GDCD - Nga Văn - Huong-van Toán - C.LINH-T  

TATC - Thin T. Anh - Thin Sinh - Dung Văn - Huong-van Văn - Huong-van  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Huong-van TC-AVNG - Thin phu dao ly - HUONG Toán - C.LINH-T MThuat - My  

T. Anh - Thin TC-AVNG - Thin Toán - C.LINH-T ON BAI - Huong-van Sử - Be  

Địa - Han Nhạc - Thuy nhac TATC - Thin Bận Văn - Huong-van  

KN song - GVKNS1 Tin - T. Vu TATC - Thin Bận Tin - T. Vu  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A4 
GVCN: P Tien (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - P Tien TATC - P Tien Toán - TUYET Văn - PHUONG Văn - PHUONG  

SHCN - P Tien TATC - P Tien Tin - DIEN Địa - Han Văn - PHUONG  

T. Anh - P Tien MThuat - My Lý - HUONG Nhạc - Thuy nhac Sử - Be  

T. Anh - P Tien GDCD - Nga T. Anh - P Tien Sinh - T Hoa Toán - TUYET  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - P Tien Sinh - T Hoa Toán - TUYET Toán - TUYET ON BAI - PHUONG  

TATC - P Tien Tin - DIEN TC-AVNG - P Tien Văn - PHUONG CNghệ - H Anh  

TD - Khai Văn - PHUONG CNghệ - H Anh Bận Toán - TUYET  

TD - Khai TC-AVNG - P Tien phu dao ly - HUONG Bận KN song - GVKNS3  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A5 
GVCN: Thi The (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C The ON BAI - L-TAM Toán - C.LINH-T TD - Th Tam Sử - Be  

SHCN - C The T. Anh - Thin T. Anh - Thin TD - Th Tam Lý - LE  

TATC - Thin Văn - C The T. Anh - Thin TATC - Thin CNghệ - H Anh  

Địa - Han Văn - C The Tin - DIEN Toán - C.LINH-T Toán - C.LINH-T  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - C The GDCD - Nga Tin - DIEN Sinh - T Hoa Lý - LE  

Văn - C The Nhạc - Dung Nh CNghệ - H Anh Văn - C The Toán - C.LINH-T  

Văn - C The TC-AVNG - Thin Sinh - T Hoa Bận Toán - C.LINH-T  

TATC - Thin TC-AVNG - Thin KN song - GVKNS3 Bận MThuat - My  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A6 
GVCN: H Anh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - H Anh Văn - PHUONG Toán - OANH Toán - OANH Toán - OANH  

SHCN - H Anh Văn - PHUONG Sinh - T Hoa Toán - OANH Địa - Han  

T. Anh - Linh ON BAI - PHUONG T. Anh - Linh TD - Th Tam Văn - PHUONG  

T. Anh - Linh Sinh - T Hoa Lý - HUONG TD - Th Tam Văn - PHUONG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - H Anh MThuat - My TATC - Linh Nhạc - Thuy nhac CNghệ - H Anh  

CNghệ - H Anh TATC - Linh phu dao ly - HUONG Toán - OANH Văn - PHUONG  

GDCD - Nga TATC - Linh Tin - DIEN Bận Sử - Be  

TATC - Linh KN song - KNS 4 Tin - DIEN Bận TATC - Linh  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A7 
GVCN: Thanh Dung (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Dung ON BAI - C The CNghệ - H Anh TD - Khai Toán - TUYET  

SHCN - Dung Văn - C The Sử - Be TD - Khai CNghệ - H Anh  

Văn - C The Sinh - Dung Toán - TUYET Lý - LE Tin - DIEN  

Văn - C The T. Anh - P Tien Toán - TUYET Sinh - Dung Tin - DIEN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Dung T. Anh - P Tien Nhạc - Thuy nhac Văn - C The Toán - TUYET  

MThuat - My Văn - C The Toán - TUYET Địa - Han Toán - TUYET  

KN song - GVKNS1 AVNG - GVAVNN 4 T. Anh - P Tien Bận GDCD - Nga  

Văn - C The AVNG - GVAVNN 4 T. Anh - P Tien Bận Lý - LE  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A8 
GVCN: Thi Be (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Be MThuat - My Sử - Be Toán - L.Hieu Địa - Han  

SHCN - Be Văn - C.LUYEN-V Sinh - Dung Toán - L.Hieu Toán - L.Hieu  

Toán - L.Hieu Văn - C.LUYEN-V Tin - T. Vu Sinh - Dung Lý - LE  

CNghệ - H Anh ON BAI - C.LUYEN-V Toán - L.Hieu Lý - LE Văn - C.LUYEN-V  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Be Văn - C.LUYEN-V GDCD - Nga Toán - L.Hieu Văn - C.LUYEN-V  

T. Anh - Linh Tin - T. Vu Nhạc - Thuy nhac T. Anh - Linh Văn - C.LUYEN-V  

AVNG - GVAVNN 4 TD - Th Tam T. Anh - Linh Bận CNghệ - H Anh  

AVNG - GVAVNN 4 TD - Th Tam T. Anh - Linh Bận KN song - GVKNS2  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 1 
GVCN: Quoc The (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Q The Văn - C.LUYEN-V CNghệ - HUONG-CN MThuat - My Tin - DIEN  

SHCN - Q The T. Anh - Q The T. Anh - Q The TATC - Q The Văn - C.LUYEN-V  

Văn - C.LUYEN-V TD - M Tam T. Anh - Q The Toán - Thu TOAN Văn - C.LUYEN-V  

Toán - Thu TOAN TD - M Tam Sử - M.KIEN Toán - Thu TOAN Địa - TRUC PHUONG  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Q The TC-AVNG - Q The TC-AVNG - Q The TATC - Q The Toán - Thu TOAN  

GDCD - Nga ON BAI - C.LUYEN-V Địa - TRUC PHUONG Sinh - Dung Lý - Thu L  

Sinh - Dung Tin - DIEN Bận Sử - M.KIEN CNghệ - HUONG-CN  

TATC - Q The Nhạc - Dung Nh Bận KN song - KNS 4 CLB-Tieng anh - 

MR.AVNN2 
 

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 2 
GVCN: Thu Thao (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thao CNghệ - HUONG-CN Sử - Cuc Toán - TUYET GDCD - Nga  

SHCN - Thao Sinh - Dung CNghệ - HUONG-CN Toán - TUYET Toán - TUYET  

T. Anh - Q The Văn - Thao Tin - DIEN TATC - Q The Toán - TUYET  

T. Anh - Q The Văn - Thao T. Anh - Q The Địa - TRUC PHUONG Văn - Thao  

  Bận    

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Thao Nhạc - Dung Nh TD - T NHAT Sử - Cuc Văn - Thao  

TATC - Q The TC-AVNG - Q The TD - T NHAT MThuat - My Lý - Nhan  

TATC - Q The TC-AVNG - Q The Bận Sinh - Dung KN song - KNS 4  

Địa - TRUC PHUONG Tin - DIEN Bận Toán - TUYET ON BAI - Thao  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 3 
GVCN: VAN HANH (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - HANH Văn - HANH Tin - DIEN T. Anh - Yen Văn - HANH  

SHCN - HANH TATC - Yen Địa - TRUC PHUONG Sinh - T Hoa Văn - HANH  

Lý - Nhan Nhạc - Dung Nh T. Anh - Yen TD - T NHAT Sử - M.KIEN  

Toán - TUAN CNghệ - HUONG-CN T. Anh - Yen TD - T NHAT ON BAI - HANH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - HANH TC-AVNG - Yen Sử - M.KIEN Địa - TRUC PHUONG CNghệ - HUONG-CN  

Toán - TUAN TC-AVNG - Yen Sinh - T Hoa Tin - DIEN GDCD - Nga  

Toán - TUAN MThuat - My Bận TATC - Yen Toán - TUAN  

Văn - HANH KN song - GVKNS3 Bận TATC - Yen Toán - TUAN  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 4 
GVCN: Linh Hieu (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - L.Hieu Sinh - T Hoa GDCD - Nga Văn - C The CNghệ - HUONG-CN  

SHCN - L.Hieu Nhạc - Dung Nh T. Anh - Yen Văn - C The Tin - DIEN  

T. Anh - Yen TATC - Yen Sử - Cuc TD - M Tam Lý - Nhan  

T. Anh - Yen TATC - Yen Sinh - T Hoa TD - M Tam Toán - L.Hieu  

 Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - L.Hieu CNghệ - HUONG-CN Địa - TRUC PHUONG TATC - Yen Địa - TRUC PHUONG  

Toán - L.Hieu MThuat - My Tin - DIEN TC-AVNG - Yen Toán - L.Hieu  

Toán - L.Hieu Văn - C The Bận Sử - Cuc ON BAI - M.KIEN  

KN song - GVKNS2 Văn - C The Bận Văn - C The TC-AVNG - Yen  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 5 
GVCN: Hong Ha (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ha Nhạc - Dung Nh T. Anh - Yen Địa - TRUC PHUONG Toán - C.LINH-T  

SHCN - Ha Sinh - Ha MThuat - My T. Anh - Yen Lý - Thu L  

Toán - C.LINH-T Văn - HANH Sử - M.KIEN Văn - HANH Địa - TRUC PHUONG  

Toán - C.LINH-T Văn - HANH GDCD - Nga ON BAI - HANH CNghệ - HUONG-CN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Ha Tin - DIEN TATC - Yen TD - T NHAT Sử - M.KIEN  

Văn - HANH CNghệ - HUONG-CN TATC - Yen TD - T NHAT TATC - Yen  

T. Anh - Yen TATC - Yen Bận Sinh - Ha KN song - GVKNS2  

Tin - DIEN TATC - Yen Bận Toán - C.LINH-T Toán - C.LINH-T  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 6 
GVCN: Huong Dung (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Dung Nh Văn - Thao MThuat - My T. Anh - Thin Sử - M.KIEN  

SHCN - Dung Nh CNghệ - HUONG-CN Toán - TUYET T. Anh - Thin CNghệ - HUONG-CN  

Văn - Thao TD - T NHAT Địa - TRUC PHUONG Toán - TUYET Văn - Thao  

Văn - Thao TD - T NHAT T. Anh - Thin Toán - TUYET Lý - Nhan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Dung Nh ON BAI - Thao Nhạc - Dung Nh Tin - DIEN GDCD - Nga  

Tin - DIEN Sinh - T Hoa Sử - M.KIEN Toán - TUYET Địa - TRUC PHUONG  

T. Anh - Thin AVNG - MR.AVNN3 Bận Sinh - T Hoa Văn - Thao  

Văn - Thao AVNG - MR.AVNN3 Bận KN song - GVKNS3 Toán - TUYET  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 7 
GVCN: SU KIEN (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - M.KIEN T. Anh - Q The T. Anh - Q The TD - T NHAT Toán - L.Hieu  

SHCN - M.KIEN Lý - Thu L Toán - L.Hieu TD - T NHAT GDCD - Nga  

Sử - M.KIEN Sinh - T Hoa Toán - L.Hieu Văn - PHUONG CNghệ - HUONG-CN  

Toán - L.Hieu ON BAI - PHUONG CNghệ - HUONG-CN Văn - PHUONG Sử - M.KIEN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - M.KIEN Văn - PHUONG Sinh - T Hoa Văn - PHUONG Toán - L.Hieu  

Nhạc - Dung Nh Văn - PHUONG T. Anh - Q The T. Anh - Q The MThuat - My  

Địa - TRUC PHUONG Lý - Thu L Bận Tin - DIEN Địa - TRUC PHUONG  

Toán - L.Hieu KN song - GVKNS1 Bận Tin - DIEN Văn - PHUONG  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 8 
GVCN: TOAN LINH -T (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C.LINH-T T. Anh - Thin T. Anh - Thin Sử - Cuc Địa - TRUC PHUONG  

SHCN - C.LINH-T Sinh - T Hoa Toán - C.LINH-T MThuat - My ON BAI - M.KIEN  

Tin - DIEN CNghệ - HUONG-CN Sinh - T Hoa Toán - C.LINH-T Văn - Huong-van  

Tin - DIEN Nhạc - Dung Nh Địa - TRUC PHUONG T. Anh - Thin Sử - Cuc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - C.LINH-T Văn - Huong-van Toán - C.LINH-T TD - M Tam Toán - C.LINH-T  

Toán - C.LINH-T Văn - Huong-van T. Anh - Thin TD - M Tam CNghệ - HUONG-CN  

Văn - Huong-van KN song - GVKNS1 Bận Toán - C.LINH-T Lý - Nhan  

GDCD - Nga Lý - Nhan Bận Văn - Huong-van Văn - Huong-van  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A1 
GVCN: THANH TUAN (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - TUAN T. Anh - Quan T. Anh - Quan Tin - T.TU Văn - Thao  

SHCN - TUAN Văn - Thao Sử - Cuc CNghệ - NGHIA-CN Văn - Thao  

Sinh - L-TAM TD - Th Tam Toán - TUAN Sử - Cuc Toán - TUAN  

CNghệ - NGHIA-CN TD - Th Tam Toán - TUAN Nhạc - Thuy nhac Tin - T.TU  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - TUAN Hoá - Hai Bận TC-AVNG - Quan TATC - Quan  

Lý - Nhan Văn - Thao Bận TC-AVNG - Quan Hoá - Hai  

Văn - Thao Sinh - L-TAM TATC - Quan Địa - Han MThuat - My  

T. Anh - Quan TATC - Quan GDCD - D.TRANG Toán - TUAN KN song - KNS 4  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 2 
GVCN: Thu Hong (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hong Hoá - K.Hoa GDCD - D.TRANG T. Anh - Linh tinhoc - T.TU  

SHCN - Hong Nhạc - Thuy nhac Toán - Nghia T T. Anh - Linh Văn - T.Thanh  

Toán - Nghia T Văn - T.Thanh Sinh - Hong Địa - TRUC PHUONG Tin - T.TU  

Toán - Nghia T Văn - T.Thanh TATC - Linh Lý - Thu L MThuat - My  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Hong T. Anh - Linh Bận TATC - Linh Sử - Phu  

Hoá - K.Hoa Văn - T.Thanh Bận CNghệ - T Luyen TC-AVNG - Linh  

Sử - Phu KN song - KNS 4 TD - T NHAT Sinh - Hong Toán - Nghia T  

CNghệ - T Luyen TATC - Linh TD - T NHAT TC-AVNG - Linh Văn - T.Thanh  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 3 
GVCN: Hong Thuy (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - H Thuy Nhạc - Thuy nhac TATC - Linh Hoá - K.Hoa Sử - Cuc  

SHCN - H Thuy Tin - T.TU TATC - Linh Sinh - L-TAM Toán - OANH  

Văn - H Thuy T. Anh - Linh Toán - OANH CNghệ - T Luyen MThuat - My  

Văn - H Thuy T. Anh - Linh GDCD - D.TRANG T. Anh - Linh Văn - H Thuy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - H Thuy Tin - T.TU Bận TD - Th Tam TC-AVNG - Linh  

CNghệ - T Luyen Hoá - K.Hoa Bận TD - Th Tam Văn - H Thuy  

TATC - Linh Lý - Nhan Sử - Cuc TC-AVNG - Linh Toán - OANH  

KN song - KNS 4 Sinh - L-TAM Toán - OANH Toán - OANH Địa - Han  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 4 
GVCN: Lan (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Lan Văn - Lien Toán - Lan T. Anh - Quan CNghệ - C. BICH  

SHCN - Lan Văn - Lien T. Anh - Quan T. Anh - Quan Sử - Cuc  

TD - Th Tam Hoá - Hai Tin - T.TU Lý - Thu L Văn - Lien  

TD - Th Tam Sinh - L-TAM MThuat - My Sinh - L-TAM Hoá - Hai  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Lan Nhạc - Thuy nhac GDCD - D.TRANG Hoá - Hai Toán - Lan  

Lý - Thu L Văn - Lien Sử - Cuc Toán - Lan Toán - Lan  

Toán - Lan KN song - GVKNS3 Bận Địa - TRUC PHUONG AVNG - MRS AVNN1  

Văn - Lien Tin - T.TU Bận AVNG - MRS AVNN1 CNghệ - C. BICH  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 5 
GVCN: Thu L (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thu L Tin - T.TU CNghệ - C. BICH Văn - HANH Toán - TUAN  

SHCN - Thu L Văn - HANH T. Anh - C.DA Văn - HANH MThuat - My  

Hoá - Hai Lý - Thu L T. Anh - C.DA Toán - TUAN T. Anh - C.DA  

Văn - HANH Nhạc - Thuy nhac Sinh - L-TAM Toán - TUAN CNghệ - C. BICH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Thu L TD - T NHAT Sử - Cuc Tin - T.TU Hoá - Hai  

Sinh - L-TAM TD - T NHAT GDCD - D.TRANG Sử - Cuc Toán - TUAN  

Văn - HANH Hoá - Hai Bận AVNG - MRS AVNN1 KN song - GVKNS3  

Toán - TUAN Lý - Thu L Bận Địa - Han AVNG - MRS AVNN1  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 6 
GVCN: Thien Thanh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Thanh KN song - GVKNS3 T. Anh - C.DA Toán - Lan Văn - T.Thanh  

SHCN - T.Thanh Hoá - Hai GDCD - D.TRANG Toán - Lan CNghệ - C. BICH  

Toán - Lan Nhạc - Thuy nhac CNghệ - C. BICH Hoá - Hai Hoá - Hai  

Sinh - Hong Tin - T.TU Sử - Cuc Sử - Cuc T. Anh - C.DA  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - T.Thanh Văn - T.Thanh MThuat - My Toán - Lan Lý - Thu L  

Văn - T.Thanh Lý - Thu L Sinh - Hong Địa - TRUC PHUONG T. Anh - C.DA  

Văn - T.Thanh TD - T NHAT Bận AVNG - GVAVNN 4 Văn - T.Thanh  

Tin - T.TU TD - T NHAT Bận AVNG - GVAVNN 4 Toán - Lan  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 7 
GVCN: C Binh C Binh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - C Binh T. Anh - Linh Sinh - L-TAM Hoá - Hai Hoá - Hai  

SHCN - C Binh T. Anh - Linh CNghệ - C. BICH Sử - Cuc Tin - T.TU  

Văn - C Binh Tin - T.TU GDCD - D.TRANG T. Anh - Linh Sử - Cuc  

Lý - Thu L Lý - Thu L Toán - OANH Toán - OANH Toán - OANH  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - C Binh Sinh - L-TAM Toán - OANH Văn - C Binh Văn - C Binh  

Địa - TRUC PHUONG Nhạc - Thuy nhac T. Anh - Linh Văn - C Binh CNghệ - C. BICH  

KN song - KNS 4 Văn - C Binh Bận TD - Th Tam T. Anh - Linh  

MThuat - My Hoá - Hai Bận TD - Th Tam Toán - OANH  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 8 
GVCN: LUONG TAM (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - L-TAM Hoá - Hai TD - T NHAT Lý - Thu L T. Anh - C.DA  

SHCN - L-TAM MThuat - My TD - T NHAT Toán - TUAN T. Anh - C.DA  

Lý - Thu L Văn - T. CHI Địa - Han Sinh - L-TAM Văn - T. CHI  

Hoá - Hai Văn - T. CHI T. Anh - C.DA CNghệ - T Luyen Toán - TUAN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - L-TAM Văn - T. CHI Bận Toán - TUAN BD-PD - TUAN  

Sử - Phu Sinh - L-TAM Bận Toán - TUAN Sử - Phu  

CNghệ - T Luyen Tin - T.TU GDCD - D.TRANG Hoá - Hai T. Anh - C.DA  

Văn - T. CHI Nhạc - Thuy nhac KN song - KNS 4 Tin - T.TU T. Anh - C.DA  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9TH 
GVCN: Hai Yen (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Yen Sinh - Ha Địa - TRUC PHUONG Văn - Lien MThuat - My  

SHCN - Yen Ngoai ngu TH - GV 

TH1 

Khoa hoc TH - GV 

TH1 
Văn - Lien Địa - TRUC PHUONG  

Văn - Lien 
Ngoai ngu TH - GV 

TH1 

Khoa hoc TH - GV 

TH1 
TOAN TH - GV TH1 GDCD - Nga  

Lý - Nhan Ngoai ngu TH - GV 

TH1 

Khoa hoc TH - GV 

TH1 
TOAN TH - GV TH1 Văn - Lien  

Bận Bận Bận Bận Bận  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Yen TD - Khai Sử - Phu Toán - Trang T Toán - Trang T  

Văn - Lien TD - Khai Tin - T. Vu Sinh - Ha Toán - Trang T  

Hoá - K.Hoa Văn - Lien Toán - Trang T CNghệ - NGHIA-CN T. Anh - Yen  

boi duong anh - Yen Hoá - K.Hoa Toán - Trang T Tin - T. Vu Lý - Nhan  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 2 
GVCN: Tran Thu (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thu TOAN Văn - C Binh Toán - Thu TOAN Toán - Thu TOAN Văn - C Binh  

SHCN - Thu TOAN Hoá - K.Hoa Toán - Thu TOAN Toán - Thu TOAN Văn - C Binh  

Địa - Han T. Anh - Quan Sử - Be T. Anh - Quan Địa - Han  

Hoá - K.Hoa TATC - Quan Sinh - Hong CNghệ - NGHIA-CN Lý - Thu L  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Thu TOAN Văn - C Binh Tin - T. Vu Toán - Thu TOAN Tin - T. Vu  

TATC - Quan Văn - C Binh MThuat - My Toán - Thu TOAN TC-AVNG - Quan  

Sinh - Hong TATC - Quan TD - M Tam BD-PD - C Binh TC-AVNG - Quan  

Lý - Thu L GDCD - Nga TD - M Tam BD-PD - C Binh Văn - C Binh  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 3 
GVCN: Dong Quan (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Quan Lý - HIEU Lý - HIEU TD - M Tam Toán - Nghia T  

SHCN - Quan T. Anh - Quan Tin - T. Vu TD - M Tam Hoá - Hai  

TATC - Quan GDCD - Nga MThuat - My Toán - Nghia T CNghệ - C. BICH  

TATC - Quan Hoá - Hai Sử - Phu Toán - Nghia T Văn - T. CHI  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Quan TC-AVNG - Quan T. Anh - Quan Sinh - Hong Địa - Han  

Sinh - Hong TC-AVNG - Quan Toán - Nghia T Tin - T. Vu Văn - T. CHI  

Văn - T. CHI Văn - T. CHI Địa - Han BD-PD - T. CHI Văn - T. CHI  

Toán - Nghia T Văn - T. CHI TATC - Quan BD-PD - T. CHI Toán - Nghia T  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 4 
GVCN: Kim Hoa (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - K.Hoa Văn - T. CHI Sử - Phu T. Anh - P Tien Văn - T. CHI  

SHCN - K.Hoa Văn - T. CHI Địa - Han Toán - Nghia T Văn - T. CHI  

CNghệ - NGHIA-CN Sinh - Ha Toán - Nghia T Hoá - K.Hoa Tin - T. Vu  

Sinh - Ha Hoá - K.Hoa Toán - Nghia T Địa - Han Toán - Nghia T  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - K.Hoa Lý - Nhan T. Anh - P Tien TD - Khai Lý - Nhan  

Văn - T. CHI Văn - T. CHI GDCD - Nga TD - Khai Tin - T. Vu  

Toán - Nghia T Hoá - K.Hoa AVNG - MR.AVNN2 BD-PD - P Tien AVNG - MR.AVNN2  

Lý - Nhan MThuat - My Toán - Nghia T BD-PD - P Tien Văn - T. CHI  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 5 
GVCN: Trong Phu (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Phu Lý - Thu L TD - M Tam T. Anh - Q The Lý - Thu L  

SHCN - Phu Văn - H Thuy TD - M Tam Hoá - Hai Văn - H Thuy  

Sinh - Hong Văn - H Thuy Toán - Lan Toán - Lan Văn - H Thuy  

Sử - Phu MThuat - My Toán - Lan Toán - Lan Tin - T. Vu  

Bận Bận Bận Bận Bận  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Phu Lý - Thu L Sinh - Hong Tin - T. Vu Văn - H Thuy  

Văn - H Thuy Văn - H Thuy Địa - Han CNghệ - NGHIA-CN AVNG - MR.AVNN2  

Hoá - Hai GDCD - Nga T. Anh - Q The BD-PD - Lan Địa - Han  

Toán - Lan T. Anh - Q The AVNG - MR.AVNN2 BD-PD - Lan Hoá - Hai  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 6 
GVCN: Trang Trang T (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Trang T Văn - T.Thanh Toán - Trang T CNghệ - NGHIA-CN Lý - Nhan  

SHCN - Trang T GDCD - Nga Toán - Trang T Địa - TRUC PHUONG Tin - T. Vu  

Sinh - Ha T. Anh - Q The TD - M Tam MThuat - My Văn - T.Thanh  

Văn - T.Thanh T. Anh - Q The TD - M Tam Tin - T. Vu Văn - T.Thanh  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Trang T Sinh - Ha Toán - Trang T Lý - Nhan Sử - Be  

Hoá - Hai Hoá - Hai Toán - Trang T Hoá - Hai Văn - T.Thanh  

Lý - Nhan Văn - T.Thanh Địa - TRUC PHUONG BD-PD - Trang T AVNG - MR.AVNN3  

Toán - Trang T Văn - T.Thanh T. Anh - Q The BD-PD - Trang T AVNG - MR.AVNN3  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 7 
GVCN: Mai Lien (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Lien Hoá - K LAN Tin - T. Vu BD-PD - K LAN Văn - Lien  

SHCN - Lien Lý - HIEU T. Anh - P Tien Sinh - Ha Văn - Lien  

MThuat - My Văn - Lien Toán - Trang T Văn - Lien Lý - HIEU  

Toán - Trang T Văn - Lien Toán - Trang T T. Anh - P Tien Sử - Be  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Lien phu dao ly - HIEU TD - M Tam Địa - Han Hoá - K LAN  

Toán - Trang T Sinh - Ha TD - M Tam Toán - Trang T Địa - Han  

Văn - Lien T. Anh - P Tien Tin - T. Vu CNghệ - T Luyen Toán - Trang T  

T. Anh - P Tien Văn - Lien GDCD - Nga BD-PD - K LAN Toán - Trang T  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 8 
GVCN: Thanh Nhan (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Nhan T. Anh - Yen Địa - Han Địa - Han Tin - T. Vu  

SHCN - Nhan Văn - C Binh Sử - Phu Hoá - K.Hoa Lý - Nhan  

Toán - Thu TOAN Văn - C Binh Toán - Thu TOAN CNghệ - NGHIA-CN Văn - C Binh  

Văn - C Binh Sinh - Ha Tin - T. Vu Sinh - Ha Văn - C Binh  

Bận Bận Bận Bận Bận  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Nhan Hoá - K.Hoa Toán - Thu TOAN MThuat - My T. Anh - Yen  

Văn - C Binh Lý - Nhan Toán - Thu TOAN Lý - Nhan Toán - Thu TOAN  

Toán - Thu TOAN TD - Khai T. Anh - Yen BD-PD - Thu TOAN Văn - C Binh  

Hoá - K.Hoa TD - Khai T. Anh - Yen BD-PD - Thu TOAN GDCD - Nga  

      



 

 

Trường THCS LUONG DINH CUA 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A9 
GVCN: Nhu Nghia (Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2018) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Nghia T TD - M Tam Toán - Nghia T Toán - Nghia T Văn - H Thuy  

SHCN - Nghia T TD - M Tam Sinh - Hong Lý - Thu L Toán - Nghia T  

Hoá - K.Hoa Hoá - K.Hoa T. Anh - Quan Địa - Han Lý - Thu L  

MThuat - My Văn - H Thuy T. Anh - Quan Hoá - K.Hoa Địa - Han  

Bận Bận Bận Bận   

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NGLL - Nghia T Văn - H Thuy Toán - Nghia T CNghệ - T Luyen Toán - Nghia T  

Toán - Nghia T GDCD - Nga T. Anh - Quan Sinh - Hong Toán - Nghia T  

Lý - Thu L Tin - T. Vu Sử - Phu BD-PD - Quan Văn - H Thuy  

phu dao van - H Thuy phu dao van - H Thuy Tin - T. Vu BD-PD - Quan Văn - H Thuy  

      


